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TP.Hồ Chí Minh, 01/2019
GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

Giáo án số:  1  


 Số tiết: 2            

Lớp: 18C1 -CNM1         
Thực hiện ngày   12  tháng  03   năm 2019
 
Phòng học:  

Môn học:
MỸ THUẬT TRANG PHỤC

Tên bài học : KHÁI QUÁT VỀ TRANG PHỤC, THỜI TRANG, MỐT
A. CHUẨN BỊ LÊN LỚP

I. Mục tiêu dạy học
Sau khi học xong bài này sinh viên có khả năng: 

· Về kiền thức: Học sinh  trình bày được kiến thức khái niệm về trang phục, thời trang, mốt.

· Về kỹ năng: Học sinh phân biệt được trang phục, thời trang, mốt.
· Về thái độ: Học sinh có ý thức học tập, lựa chọn được phương pháp học mang lại hiệu quả tốt nhất cho bản thân.

II. Phương tiện dạy học

Tài liệu bài giảng, giáo án, máy chiếu, bảng phấn, máy tính
III. Phương pháp dạy học

1. Phương pháp dạy học: thuyết trình, đàm thoại, trình chiếu
2. Hình thức tổ chức: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học
B. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

I. ỔN ĐỊNH LỚP: (5’)

1. Chào hỏi – làm quen: (3’)
2. Điểm danh: (2’)
Tổng số học sinh:

Số học sinh có mặt:
Số học sinh vắng:

Tên:

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: (0’)

III. BÀI GIẢNG MỚI (75’)
1. Giới thiệu bài mới (3’)

2. Trình bày bài mới (72’) 

	Thời gian (phút)
	Nội dung bài giảng
	Hoạt động
	Ghi chú

	
	
	Giáo viên
	Sinh viên
	

	5’
	Giới thiệu: 

· Đặt vấn đề: 

· Nêu mục tiêu bài học

· Nêu nội dung bài học.
	· Thuyết trình: 

· Trình chiếu
	· Lắng nghe
	

	15’
	1. Trang phục


	· Đặt câu hỏi

· Nhận xét câu trả lời của sinh viên

· Thuyết trình, giảng giải
	· Lắng nghe và trả lời câu hỏi

· Lắng nghe và ghi chép
	

	25’
	2. Thời trang

2.1 Thời trang cao cấp

2.2 Thời trang ứng dụng


	· Đặt câu hỏi 

· Nhận xét câu trả lời của sinh viên

·  Thuyết trình , giảng giải
	Lắng nghe và trả lời câu hỏi


	

	27’
	3. Mốt và các giai đoạn của mốt

3.1 Mốt

3.2 Các giai đoạn của mốt


	· Thuyết trình, giảng giải

· Đặt câu hỏi 

· Nhận xét câu trả lời của sinh viên
	Lắng nghe và ghi chép
	


IV. CỦNG CỐ( 3’)

V. GIAO BÀI (2’)

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….









Ngày 10  tháng  03 năm 2019

     TỔ BỘ MÔN       



    Chữ ký của giáo viên

Phạm Thị Thanh Thúy       


       Chế Vân Cầm
GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

Giáo án số:  2


 Số tiết:  2          

Lớp: 18C1 -CNM1         
Thực hiện ngày  19   tháng   03    năm
2019
Môn học: MỸ THUẬT TRANG PHỤC
Phòng học: 

Tên bài học : ĐỊNH NGHĨA PHONG CÁCH VÀ PHÂN LOẠI PHONG CÁCH
A. CHUẨN BỊ LÊN LỚP

I. Mục tiêu dạy học
Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng: 

· Về kiến thức: Học sinh trình bày được khái niệm về phong cách
· Về kỹ năng: Học sinh phân loại được phong cách
· Về thái độ: Học sinh tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và ứng dụng các loại dụng cụ trong thực tế.
II. Phương tiện dạy học

Tài liệu bài giảng, giáo án, máy chiếu, bảng phấn, máy tính
III. Phương pháp dạy học

1. Phương pháp dạy học: thuyết trình, đàm thoại, trình chiếu
2. Hình thức tổ chức: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học
B. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

I. ỔN ĐỊNH LỚP: (2’)
1. Chào hỏi.

2. Điểm danh:

Tổng số học sinh:……

Số học sinh có mặt:……
Số học sinh vắng: ……
Tên:……………………  

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: (3’)
Dự kiến số sinh viên kiểm tra: 1sinh viên

Tên học sinh: 




Số điểm

Câu hỏi : 

Trả lời:

III. BÀI GIẢNG MỚI (170’)
1. Giới thiệu bài mới (2’)

2. Trình bày bài mới (168’) 

	Thời gian (phút)
	Nội dung bài giảng
	Hoạt động
	Ghi chú

	
	
	Giáo viên
	Sinh viên
	

	5’
	Giới thiệu: 

· Đặt vấn đề: 

· Nêu mục tiêu bài học

· Nêu nội dung bài học
	· Thuyết trình: 

· Trình chiếu.
	Lắng nghe 
	

	15’
	1. Định nghĩa phong cách


	· Thuyết trình, giảng giải
	Lắng  nghe và ghi chép
	

	15’
	2. Ảnh hưởng của phong cách trang phục đến đời sống


	· Đặt câu hỏi

·  Thuyết trình, giảng giải

· Trình chiếu
	· Lắng nghe, trả lời câu hỏi và ghi chép
	

	43’
	3. Phân loại phong cách

3.1. Phong cách căn bản

3.2. Phong cách cổ điển

3.3. Phong cách dân tộc

3.4. Phong cách hiện đại

3.5. Phong cách thể thao

3.6. Phong cách lập dị hay phong cách đường phố

3.7. Phong cách bảo tồn
	· Đặt câu hỏi

·  Thuyết trình, giảng giải

Trình chiếu
	
	


IV. CỦNG CỐ( 3’)

V. GIAO BÀI (2’)

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………







                      Ngày 10  tháng 03  năm 2019

     TỔ BỘ MÔN       



    Chữ ký của giáo viên

Phạm Thị Thanh Thúy       


       Chế Vân Cầm
GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

Giáo án số:  3


 Số tiết: 4           

Lớp: 18C1 -CNM1         
Thực hiện ngày   26    tháng  03    năm
2019
Môn học:
MỸ THUẬT TRANG PHỤC
Phòng học: 

Tên bài học : MÀU SẮC VÀ KỸ THUẬT VẼ MÀU
A. CHUẨN BỊ LÊN LỚP

I. Mục tiêu dạy học
Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng: 

· Về kiến thức: Học sinh khái niệm được các đường may tay cơ bản, sang dấu. 

· Về kỹ năng: Học sinh phân biệt được các đường may tay cơ bản, các kiểu sang dấu.

· Về thái độ: Học sinh tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và ứng dụng các đường may tay cơ bản, các kiểu sang dấu trong thực tế.

II. Phương tiện dạy học

Tài liệu bài giảng, giáo án, máy chiếu, bảng phấn, vật mẫu, máy tính..
III. Phương pháp dạy học

1. Phương pháp dạy học: thuyết trình, đàm thoại, trình chiếu
2. Hình thức tổ chức: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học
B. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

I. ỔN ĐỊNH LỚP: (2)

1. Chào hỏi.

2. Điểm danh:

Tổng số học sinh:……

Số học sinh có mặt:……
Số học sinh vắng: ……
Tên:……………………

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: (3)

Dự kiến số sinh viên kiểm tra: 1sinh viên

Tên học sinh: 




Số điểm

Câu hỏi :

Trả lời:

III. BÀI GIẢNG MỚI (175’)
1. Giới thiệu bài mới (3’): 

2. Trình bày bài mới (172’) 

	Thời gian (phút)
	Nội dung bài giảng
	Hoạt động
	Ghi chú

	
	
	Giáo viên
	Sinh viên
	

	5’
	1. Giới thiệu: 

· Đặt vấn đề: 

· Nêu mục tiêu bài học.

· Nội dung bài học
	· Thuyết trình: 

· Trình chiếu.


	· Lắng nghe
	

	30’
	1. Vòng màu cơ bản

1.1. Màu gốc

1.2. Màu dẫn suất

1.3. Vòng màu cơ bản


	· Thuyết trình, giảng giải

· Đặt câu hỏi gợi mở

· Cho học sinh  xem vật mẫu


	· Lắng nghe, trả lời câu hỏi và ghi chép

· Quan sát
	

	30’
	2. Các khái niệm cơ bản về màu sắc

2.1. Màu hữu sắc, màu vô sắc

2.2. Màu nóng, màu lạnh

2.3 Màu tương đồng, màu tương phản


	· Đặt câu hỏi gợi mở

·  Thuyết trình 

· Cho sinh viên xem vật mẫu

· Giảng giải

· Trình chiếu


	· Lắng nghe, trả lời câu hỏi và ghi chép

· Quan sát
	

	10’
	3. Dụng cụ vẽ

3.1. Cọ vẽ

3.2. Màu vẽ


	· Đặt câu hỏi gợi mở

·  Thuyết trình 

· Cho sinh viên xem vật mẫu

· Giảng giải

· Trình chiếu
	· Lắng nghe, trả lời câu hỏi và ghi chép

· Quan sát
	

	30’
	4. Phương pháp vẽ màu
	Hướng dẫn
	· Quan sát
	

	62’
	5. Bài tập
	Quan sát, hướng dẫn
	Thực hành
	


IV. CỦNG CỐ( 3’)

V. GIAO BÀI (2’)

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….









 Ngày 15   tháng  03  năm 2019

     TỔ BỘ MÔN       



    Chữ ký của giáo viên

Phạm Thị Thanh Thúy       


       Chế Vân Cầm
GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

Giáo án số:  4


 Số tiết: 6            

Lớp: 18C1 -CNM1         
Thực hiện ngày  26  tháng  03   năm
2019
Môn học:
MỸ THUẬT TRANG PHỤC
Phòng học: 

Tên bài học : TRANG TRÍ
A. CHUẨN BỊ LÊN LỚP

I. Mục tiêu dạy học
· Về kiến thức: Học sinh Trình bày được  các kiến thức về màu sắc, bố cục
· Về kỹ năng:  Sử dụng đúng kỹ thuật, thủ pháp chất liệu.

-  Có kỹ năng pha màu,phối màu, hoà sắc…

-  Xây dựng bố cục trang trí 

- Phác hoạ được các đối tượng (mẫu vẽ) đảm bảo hiệu quả thẩm mỹ.
· Về thái độ: Học sinh tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và ứng dụng các đường may máy cơ bản trong thực tế.
II. Phương tiện dạy học

Tài liệu bài giảng, giáo án, máy chiếu, bảng phấn, máy tính, vật mẫu….
III. Phương pháp dạy học

1. Phương pháp dạy học: thuyết trình, đàm thoại, trình chiếu
2. Hình thức tổ chức: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học
B. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

I. ỔN ĐỊNH LỚP: (2’)

1. Chào hỏi.

2. Điểm danh:

Tổng số học sinh:……

Số học sinh có mặt:……
Số học sinh vắng: ……
Tên:……………………

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: (3’)

Dự kiến số sinh viên kiểm tra: 1sinh viên

Tên học sinh: 




Số điểm

Câu hỏi :

Trả lời:

III. BÀI GIẢNG MỚI (260’)
1. Giới thiệu bài mới (5’)

2. Trình bày bài mới (255’) 

	Thời gian (phút)
	Nội dung bài giảng
	Hoạt động
	Ghi chú

	
	
	Giáo viên
	Sinh viên
	

	5
	1. Giới thiệu: 

· Đặt vấn đề: 

· Nêu mục tiêu bài học.

· Nội dung bài học
	· Thuyết trình: 

· Trình chiếu.
	· Lắng nghe
	

	100
	 A. Chép và cách điệu hoa lá:

  1.  Chép hoa lá thật  -  Phân tích hình dáng  -  Phân tích hoạ tiết trên hoa, lá

 -  Quan sát màu sắc

  2. Cách điệu hoa lá:   

- Cách điệu về hình dáng

 - Cách diệu hoạ tiết

 - Cách điệu màu sắc

 - Cách điệu về tổng thể.

3. Bài tập
	· Thuyết trình, giảng giải

· Đặt câu hỏi gợi mở

·  Nhận xét câu trả lời của sinh viên

· Giáo viên thao tác mẫu
	- Lắng nghe và ghi chép

- Trả lời câu hỏi của GV
	

	150
	B. Bố cục hoạ tiết trang trí, cách điệu:

1. Nghệ thuật xây dựng bố cục:

-   Vị trí chi tiết chính

-   Vị trí chi tiết phụ

-    Tỉ lệ tương quan giữa các chi tiết chính và phụ

 2.   Các thể thức bố cục:

 -  Bố cục cân đối

 -  Bố cục không cân đối ( tự do)

3.   Ứng dụng các hoạ tiết cách điệu và bố cục vào trang trí:

 - Xây dựng bố cục

 - Ứng dụng hoạ tiết

-  Hoà sắc

4. Bài tập
	· Đặt câu hỏi gợi mở

· Nhận xét câu trả lời của sinh viên

·  Thuyết trình

· Giảng giải 
	· Lắng nghe, trả lời câu hỏi và ghi chép
	

	45
	Kiểm tra
	
	· 
	


IV. CỦNG CỐ( 3’)

V. GIAO BÀI (2’)

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….









Ngày  20  tháng  03  năm 2019

     TỔ BỘ MÔN       



    Chữ ký của giáo viên

Phạm Thị Thanh Thúy       


       Chế Vân Cầm
GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

Giáo án số:  5


 Số tiết: 4           

Lớp: 18C1 -CNM1         Thực hiện ngày  16    tháng   04   năm
2019
Môn học:
MỸ THUẬT TRANG PHỤC
Phòng học: 

Tên bài học :  PHƯƠNG PHÁP VẼ DÁNG NGƯỜI TRONG THIẾT KẾ
A. CHUẨN BỊ LÊN LỚP

I. Mục tiêu dạy học
· Về kiến thức: 

- Trang bi kiến thức về tỉ lệ cơ thể người

- Trang bị phương pháp phác thảo dáng người trong thiết kế

·  Về kỹ năng: Phác hoạ được các đối tượng (mẫu vẽ) đảm bảo hiệu quả thẩm mỹ.

·  Về thái độ:  Học sinh tích cực học tập theo nhóm, có ý thức lựa chọn và ứng dụng các dạng nối vải cơ bản trong thực tế.

II. Phương tiện dạy học

Tài liệu bài giảng, giáo án, máy chiếu, bảng phấn, máy tính
III. Phương pháp dạy học

1. Phương pháp dạy học: thuyết trình, đàm thoại, trình chiếu
2. Hình thức tổ chức: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học
B. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

I. ỔN ĐỊNH LỚP: (2’)

1. Chào hỏi.

2. Điểm danh:

Tổng số học sinh:……

Số học sinh có mặt:……
Số học sinh vắng: ……
Tên:……………………

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: (3’)

Dự kiến số sinh viên kiểm tra: 1sinh viên

Tên học sinh: 





Số điểm

Câu hỏi : 

Trả lời: 

III. BÀI GIẢNG MỚI (170’)
1. Giới thiệu bài mới (5’)

2. Trình bày bài mới (165’) 

	Thời gian (phút)
	Nội dung bài giảng
	Hoạt động
	Ghi chú

	
	
	Giáo viên
	Sinh viên
	

	5
	1. Giới thiệu: 

· Đặt vấn đề: 

· Nêu mục tiêu bài học.

· Nội dung bài học
	· Thuyết trình: 

· Trình chiếu.
	· Lắng nghe
	Chiếu slide 1,2,3

	40
	 A.  Phân tích đặc điểm cơ bản của dáng người trong thiết kế:

 1. Các bộ phận lớn trong dáng người thời trang

  2. Những hình dạng cần lưu ý khi vẽ dáng người


	· Thuyết trình, giảng giải

· Đặt câu hỏi gợi mở

· Nhận xét câu trả lời của sinh viên


	· Lắng nghe, trả lời câu hỏi và ghi chép

· Quan sát 
	Chiếu slide 4 - 22

	65
	 B.  Vẽ dáng người nữ trong thiết kế:

1. 1. Tỉ lệ cơ thể

2. 2. Quy định tỉ lệ trên giấy

- Cách dựng trục

- Cách chia tỉ lệ

3.  Phác thảo dáng người hoàn chỉnh

4. Bài tập


	· Thuyết trình, giảng giải

· Đặt câu hỏi gợi mở

· Nhận xét câu trả lời của sinh viên


	· 
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	 C. Vẽ dáng người nam trong thiết kế:

1.  Tỉ lệ cơ thể

2.  Quy định tỉ lệ trên giấy

- Cách dựng trục

- Cách chia tỉ lệ

 3.  Phác thảo dáng người hoàn chỉnh

4. Bài tập
	
	· 
	


IV. CỦNG CỐ( 3’)

V. GIAO BÀI (2’)

Đọc trước nội dung của bài học tiếp theo

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

Giáo án số:  6


 Số tiết: 5            

Lớp: 18C1 -CNM1         
Thực hiện ngày 23   tháng  04    năm
2019
Môn học:
MỸ THUẬT TRANG PHỤC 

Phòng học: 

Tên bài học : NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ THỜI TRANG 
A. CHUẨN BỊ LÊN LỚP

I. Mục tiêu dạy học
· Về kiến thức: 



- Trình bày được  các kiến thức về nguyên lý thiết kế trang phục

 
-   Trang bị phương pháp phác thảo dáng người trong thiết kế

-   Trang bị phương pháp phác hoạ trang phục lên dáng người

 
-   Hình thành kỹ năng đi màu bảng vẽ phác thảo thời tran

  
-   Phác hoạ các đối tượng (mẫu vẽ) đảm bảo hiệu quả thẩm mỹ 

·  Về kỹ năng:  

        - Hình thành kỹ năng đi màu bảng vẽ phác thảo thời trang

        -   Phác hoạ các đối tượng (mẫu vẽ) đảm bảo hiệu quả thẩm mỹ 
· Về thái độ: Học sinh tích cực học tập theo nhóm, có ý thức lựa chọn và ứng dụng các đường viền cơ bản trong thực tế.

II. Phương tiện dạy học

Tài liệu bài giảng, giáo án, máy chiếu, bảng phấn, máy tính
III. Phương pháp dạy học

1. Phương pháp dạy học: thuyết trình, đàm thoại, trình chiếu
2. Hình thức tổ chức: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học
B. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

I. ỔN ĐỊNH LỚP: (2’)

1. Chào hỏi.

2. Điểm danh:

Tổng số học sinh:……

Số học sinh có mặt:……
Số học sinh vắng: ……
Tên:……………………

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: (3’)

Dự kiến số sinh viên kiểm tra: 1sinh viên

Tên học sinh: 





Số điểm

Câu hỏi : 

Trả lời: 

III. BÀI GIẢNG MỚI (215’)
1. Giới thiệu bài mới (5’)

2. Trình bày bài mới (210’) 

	Thời gian (phút)
	Nội dung bài giảng
	Hoạt động
	Ghi chú

	
	
	Giáo viên
	Sinh viên
	

	5
	1. Giới thiệu: 

· Đặt vấn đề: 

· Nêu mục tiêu bài học.

· Nội dung bài học
	· Thuyết trình: 

· Trình chiếu.


	· Lắng nghe


	

	45
	A. Nguyên lý thiết kế

1. Kiểu bóng

2. Đường nét

3. Điểm nhấn

4. Nhịp điệu

5. Tỉ lệ

6. Tính cân đối


	· Thuyết trình, giảng giải

· Đặt câu hỏi gợi mở

· Nhận xét câu trả lời của sinh viên
	· Lắng nghe, trả lời câu hỏi và ghi chép


	

	160
	B.  Thiết trang phục lên dáng người

1.   Kiểu dáng trang phục phù hợp với dáng người

 2.   Nếp gấp của trang phục

 3.   Chất liệu trang phục

4.   Phác thảo màu
	· Thuyết trình, giảng giải

· Đặt câu hỏi gợi mở

- Nhận xét câu trả lời của sinh viên

- Thao tác mẫu
	· Lắng nghe, trả lời câu hỏi và ghi chép


	


IV. CỦNG CỐ( 3’)

V. GIAO BÀI (2’)

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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